
Tuyên 

truyền, 

phổ 

biến, tập 

huấn về 

chuyển 

đổi số, 

Chính 

Sự quan 

tâm của 

người 

đứng 

đầu đối 

với 

Chuyển 

đổi số, 

Sự hiểu 

biết của 

cán bộ, 

công 

chức 

Kế 

hoạch, 

chương 

trình, đề 

án 

chuyển 

đổi số,

Tổ 

chức, 

nhân 

sự 

Ngân 

sách 

chi 

CNTT

Trang 

bị máy 

tính 

cho 

CBCC

Mạng 

LAN, 

Internet

, WAN

Nền 

tảng 

thanh 

toán 

trực 

tuyến, 

di động

Thư 

điện tử

Hệ 

thống 

Quản lý 

văn bản 

và điều 

hành

Chữ ký 

điện tử, 

chữ ký 

số

Các 

ứng 

dụng 

số cơ 

bản

Hệ 

thống 

thông 

tin báo 

cáo

Hội 

nghị 

truyền 

hình 

trực 

tuyến

Tỷ lệ 

dịch vụ 

công trực 

tuyến có 

phát sinh 

hồ sơ 

trực 

tuyến

Mức độ 

hài lòng 

khi sử 

dụng 

DVCTT

Dịch vụ 

Bưu 

chính 

công 

ích

Mức độ 

phòng 

chống 

lây 

nhiễm 

mã độc

Nâng 

cao 

năng 

lực ứng 

cứu sự 

cố

Cán bộ 

chuyên 

trách 

CNTT

Đào 

tạo kỹ 

năng 

số

Đào tạo 

kỹ năng 

an toàn 

thông 

tin

Tuyên 

truyền, 

phổ 

biến về 

chuyển 

đổi số 

và xã 

hội số

Người 

dân 

hiểu 

biết về 

CĐS

Tổ 

chức, 

nhân sự 

chuyên 

trách về 

Xã hội 

số

Ngân 

sách 

cho 

phát 

triển 

xã hội 

số

Trình 

độ 

giáo 

dục 

của 

người 

dân

Đào tạo, 

giáo dục 

về 

chuyển 

đổi số

1 UBND thành phố Đồng Xoài 0.874  2 7 2 6 1 1 2 5 3 2 2 4 3 2 2.00   5.62      2 2 4 7 7 15 9 5.5 2 3 0 6 4 91 207.12 Tốt

2 UBND huyện Bù Gia Mập 0.798  2 5 2 6 1 1 2 5 3 2 2 4 3 2 2.00   1.92      2 0.5 3 7 7 15 9 3 2 3 0 5.80  1 87 189.22 Khá

3 UBND huyện Đồng Phú 0.785  0 9 2 6 1 1 2 5 3 2 2 4 3 2 2 4.10      2 1 3 7 7 15 9 0 2 3 0 6 2 81 186.10 Khá

4 UBND thị xã Phước Long 0.777  3 5 2 3 1 1 2 5 3 2 2 4 3 2 2 2.21      2 0.5 4 7 7 15 9 2 2 3 0 5.85  0 83.5 183.06 Khá

5 UBND huyện Lộc Ninh 0.773  3 5 2 6 1 1 2 5 3 2 2 4 3 2 2.00   1.47      2 0.5 4 7 7 15 9 0 2 3 0 5.8 0 83.5 183.27 Khá

6 UBND huyện Hớn quản 0.766 0 6 2 6 1 2.30 2 5 3 2 2 4 3 2 2 1.94      2 0 5 7 7 15 9 0 2 3 0 5.8 0.5 81 181.54 Khá

7 UBND thị xã Bình Long 0.763  0 5 2 0 1 1 2 5 3 2 2 4 3 2 2.00   2.26      2 0.5 2 7 7 15 9 4 2 3 0 5.96  0 87 180.72 Khá

8 UBND huyện Bù Đăng   0.749 0 5 3 3 1 2 2 5 3 2 2 4 3 2 2 1.03      2 0.5 1 7 7 15 9 2 2 3 0 5.96  2 82 178.49 Khá

9 UBND huyện Chơn Thành 0.729  0 5 2 6 1 1 2 5 3 2 2 4 3 2 2 1.31      2 0.5 4 7 7 15 9 3.5 2 3 0 6 1 71.5 172.81 Khá

10 UBND huyện Bù Đốp 0.695  0 3 2 3 0 1 2 5 3 2 2 4 3 2 2 1.82      2 0.5 0 7 7 15 9 0 2 0 0 5.85  0 80.5 164.67 Khá

11 UBND huyện Phú Riềng 0.693  0 5 2 6 1 1 2 5 3 2 2 4 3 2 2 0.84      2 0.5 2 7 7 15 9 0 2 0 0 6 2 71 164.34 Khá

PHỤ LỤC CHẤM ĐIỂM CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP HUYỆN

Chuyển đổi nhận thức Kiến tạo thể chế Hạ tầng và nền tảng số Hoạt động Chính quyền số

An toàn, an 

ninh mạng và độ 

tin cậy số

Đào tạo kỹ năng an toàn 

thông tin

Chuyển đổi 

nhận thức về 

Xã hội số

Kiến tạo thể 

chế phát triển 

xã hội số

Đào tạo, phát 

triển nhân lực 

xã hội số
Điểm 

trang 

thông 

tin điện 

tử

Tổng 

điểm
Xếp loạiSTT Cơ quan, đơn vị chỉ số


